
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


QUANG TRUNG 
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 



ĐỀ KIỂM TRA HẾT MÔN



Môn: Quản lý chất lượng trang phục


Lớp: MTT 13-3 + 14-2


Thời gian làm bài: 90 phút



(Không sử dụng tài liệu)

Đề 1:
Câu 1: (4 điểm)

Những quy định về khuyết điểm trong kiểm tra chất lượng sản phẩm? Hãy nêu một số khuyết điểm thường thấy khi kiểm tra chất lượng sản phẩm may ?
Câu 2: (2 điểm)
Hãy nêu các nguyên tắc kiểm tra chất lượng sản phẩm may?
Câu 3: (4 điểm)
    Hãy đề xuất quy trình kiểm tra áo thun polo-shirt?
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ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HẾT MÔN



Môn: Quản lý chất lượng trang phục


Lớp: MTT 13-3 + 14-2
Đề 1:


Câu 1: (4 điểm)
· Những quy định về khuyết điểm trong kiểm tra chất lượng sản phẩm (2 điểm)
· Khuyết điểm lớn (lỗi nặng): Là bất cứ khuyết điểm nào làm cho sản phẩm không bán được, hoặc tạo ra sự không vừa ý của khách hàng, ảnh hưởng đến người tiêu dùng và gây nên sự hoàn trả sản phẩm(1đ)
· Khuyết điểm nhỏ (lỗi nhẹ): Gồm các khuyết điểm không gây sự hoàn trả sản phẩm, không ảnh hưởng đến người tiêu dùng và gồm cả những khuyết điểm mà ta có thể sửa chữa rõ ràng(1 đ)
· Một số khuyết điểm thường thấy khi kiểm tra chất lượng sản phẩm may (2 điểm)
· Khuyết điểm về thông số(0.25đ)
· Khuyết tật về mật độ mũi chỉ(0.25đ)
· Khuyết tật về cắt chỉ không sạch(0.25đ)
· Khuyết tật về nổi chỉ(0.25đ)
· Khuyết điểm nhăn, nhàu, ủi cháy, ly sai(0.25đ)
· Khuyết điểm những vết dơ trong quá trình sản xuất(0.25đ)
· Khuyết điểm về khác màu(0.25đ)
· Khuyết điểm về các đường may nhăn vặn, xếp ly (0.25đ)
Câu 2: (2 điểm)
· Các nguyên tắc kiểm tra chất lượng sản phẩm may
-  SP phải được kiểm tra theo qui trình công nghệ, theo tiêu chuẩn kỹ thuật, sản phẩm mẫu do khách hàng ký duyệt và một số yêu cầu đính kèm khác nhằm kiểm tra chất lượng sản phẩm từ khâu đầu đến khâu cuối theo một chu kỳ khép kín theo chiều kim đồng hồ và kiểm tra từ ngoài vào trong. Nghĩa là phải đảm bảo yếu tố đầy đủ và toàn diện. (0.75đ)
- Khi đo sản phẩm, phải để sản phẩm lên mặt bàn phẳng, trải và vuốt êm. Sau đó, đặt thước thẳng đúng theo vị trí qui định được mô tả theo hình vẽ và hướng dẫn trong tiêu chuẩn kỹ thuật để đo. Không được kéo căng làm thay đổi kích thước của sản phẩm (0.75đ)
-  Khi kiểm tra, phải giữ nguyên hình thức ban đầu của sản phẩm, không tác động làm thay đổi chất lượng sản phẩm:  như tháo rút các đường chỉ, tháo gỡ đường may hoặc tẩy xóa các vết bẩn,…. (0.5đ)
Câu 3: (4 điểm) (0.25đ)
· Quy trình kiểm tra áo thun polo-shirt.
· Bước 1:Kiểm tra ngoại quan bằng cách cầm 2 điểm đầu vai đưa lên, kiểm cả mặt trước và mặt sau(0.5đ)
· Bước 2: Để nằm sản phẩm, kiểm tra vải, vệ sinh, các chi tiết trên áo như nep, túi, in, thêu(0.5đ)
· Bước 3: Mở trụ, kiểm tra đường xẻ trụ(0.25đ)
· Bước 4: Kiểm tra bên ngoài và bên trong cổ. Lộn vai kiểm tra các đường may bên ngoài và bên trong(0.5đ)
· Bước 5: Gập sản phẩm, kiểm tra cổ sau(0.25đ)
· Bước 6: Kiểm tra đường may vai trái, vòng nách trái(0.25đ)
· Bước 7: Gập sản phẩm, kiểm tra vòng nách sau bên trái và kiểm tra sự khác màu(0.5đ)
· Bước 8: Kiểm tra cửa tay áo bên ngoài và bên trong(0.25đ)
· Bước 9: Kiểm tra ngã tư nách và sườn thân(0.25đ)
· Bước 10: Kiểm tra lai áo cả bên trong và bên ngoài, cả mặt tước và mặt sau(0.25đ)
· Bước 11: Tiếp tục kiểm tra bên phải với quy trình ngược với bên trái(0.5đ)
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ĐỀ KIỂM TRA HẾT MÔN



Môn: Quản lý chất lượng trang phục


Lớp: MTT 13-3 + 14-2


Thời gian làm bài: 90 phút



(Không sử dụng tài liệu)

Đề 2:

Câu 1: (2 điểm)

Hãy nêu quy trình kiểm tra sản phẩm đầu tiên ra chuyền?

Câu 2: (4 điểm)

Hãy nêu những điều kiện để liểm tra chất lượng có hiệu quả?

Câu 3: (4 điểm)
    Hãy đề xuất quy trình kiểm tra áo thun polo-shirt?
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ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HẾT MÔN



Môn: Quản lý chất lượng trang phục


Lớp: MTT 13-3 + 14-2



Đề 2:

Câu 1: (2 điểm)
· Quy trình kiểm tra sản phẩm đầu tiên ra chuyền :
· Cỡ mẫu kiểm tra:

+ Qui cách may, sử dụng nguyên phụ liệu: 10 sản phẩm thành phẩm đầu tiên của mã hàng (0.5đ)
+ Thông số thành phẩm: tất cả các size. Mỗi size tối thiểu phải kiểm tra 1 sản phẩm (0.5đ)
· Tiêu chuẩn kiểm tra:

+ Bảng hướng dẫn sử dụng nguyên phụ liệu(0.5đ)
+ Tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm và tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm may (0.5đ)
Câu 2: (4 điểm)
· Điều kiện để kiểm tra chất lượng có hiệu quả

-  Tiêu chuẩn kỹ thuật phải rõ ràng, đầy đủ và chính xác. Các tài liệu tiếng nước ngoài cần được biên dịch thật đúng nghĩa, tránh gây hiện tượng hiểu lầm, hiểu sai. (0.5đ)
-  Người kiểm tra  phải có tay nghề vững, có trình độ nghiệp vụ, vô tư và làm cho công nhân tin tưởng. (0.5đ)
-  Phải chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ phương tiện kiểm tra cần thiết để có thể theo dõi kịp thời về các diễn biến về CLSP xảy ra hàng ngày và báo cáo cho cấp trên. (0.5đ) 
-  Kiểm tra phải đúng lúc (0.5đ)
-  Khu vực kiểm tra phải đủ ánh sáng, thoáng mát. Các sản phẩm cần kiểm phải được để gọn gàng, tránh nhầm lẫn giữa hàng đang cắt chỉ, hàng đang kiểm, hàng hư và hàng đạt. (0.5đ)
-  Bàn kiểm tra phải vừa tầm đứng của người kiểm, không cao quá hoặc thấp quá. (0.5đ)
-  Người làm công tác KCS chỉ kiểm tra sản phẩm sau khi kiểm hóa ở các công đoạn đã kiểm tra 100% sản phẩm  làm ra. (0.5đ)

-  Nếu khi kiểm tra tỉ lệ, thấy sản phẩm  có quá nhiều khuyết tật thì cần lấy mẫu cao hơn để xác định cụ thể những trường hợp không đảm bảo chất lượng sản phẩm. Phải lập biên bản báo cáo ban giám đốc để có biện pháp xử lý. (0.5đ)
Câu 3: (4 điểm)

· Quy trình kiểm tra áo thun polo-shirt.

· Bước 1:Kiểm tra ngoại quan bằng cách cầm 2 điểm đầu vai đưa lên, kiểm cả mặt trước và mặt sau(0.5đ)
· Bước 2: Để nằm sản phẩm, kiểm tra vải, vệ sinh, các chi tiết trên áo như nep, túi, in, thêu(0.5đ)
· Bước 3: Mở trụ, kiểm tra đường xẻ trụ(0.25đ)
· Bước 4: Kiểm tra bên ngoài và bên trong cổ. Lộn vai kiểm tra các đường may bên ngoài và bên trong(0.5đ)
· Bước 5: Gập sản phẩm, kiểm tra cổ sau(0.25đ)
· Bước 6: Kiểm tra đường may vai trái, vòng nách trái(0.25đ)
· Bước 7: Gập sản phẩm, kiểm tra vòng nách sau bên trái và kiểm tra sự khác màu(0.5đ)
· Bước 8: Kiểm tra cửa tay áo bên ngoài và bên trong(0.25đ)
· Bước 9: Kiểm tra ngã tư nách và sườn thân(0.25đ)
· Bước 10: Kiểm tra lai áo cả bên trong và bên ngoài, cả mặt tước và mặt sau(0.25đ)
· Bước 11: Tiếp tục kiểm tra bên phải với quy trình ngược với bên trái(0.5đ)
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